
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC
1. Tên mẫu: Nhựa Maleic
1. Mục đích: Nhũ hoá Maleic
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 20/07-02/08/2025
1. Kiểm tra
* Công thức nhũ hoá Maqua-20W
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Nước
	175
	Cho NH4OH vào nước

	
	NH4OH
	25.5
	

	2
	Maleic rắn
	76
	Cho từ từ Maleic và khuây tốc độ 1000v/p, gia nhiệt khoảng 70-80oC

	3
	IPA
	50
	Tiếp tục cho hh dung môi và AMP vào khuấy trong 1h

	
	BG
	50
	

	
	AMP 95
	4
	

	4
	NH4OH
	25.5
	Theo dõi pH dung dịch và cho thêm NH4OH, khuấy tốc độ không đổi + gia nhiệt  tổng thời gian khuấy và gia nhiệt cả quy trình khoảng 1.5-2h

	5
	Carbitol
	6
	Để dung dịch nguội và thêm Carbitol giúp nhựa tạo màng tốt.

	TỔNG
	412g
	




*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn lỏng, có độ trong, màu vàng nâu nhạt, có mùi Amoniac
-Dung dịch đồng nhất, không phân tách, dễ tan trong nước.
-pH nhựa 8.4-8.8, độ nhớt DIN4 17-18s
-Kéo kính: nhựa hơi vàng nhẹ,trong suốt, khô cứng sau 20p, nhựa mềm dẻo, tạo màng kém, dùng 1-2% Carbitol giúp tạo màng tốt (dùng nhiều Carbitol dễ bị co màng)
*Kiểm tra
QT1: Gỗ thông  1 lần maleic Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H
QT2: Gỗ thông  1 lần lót S03 2410H  Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H
-Nhận xét: QT1 dùng Maleic hạn chế xù ghim gỗ rất tốt, nhựa maleic thấm rút kém
Nhựa maleic có tác dụng hạn chế dựng ghim gỗ

* Ứng dụng nhựa maleic trong stain màu
So sánh Maleic nhũ hoá, Maleic 20% Xylene, Nhựa Stain 1604H
Gỗ thông/tràm/cao su  Maleic nhũ hoá + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H
Gỗ thông/tràm/cao su  Maleic 20% Xylene + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H
Gỗ thông/tràm/cao su  Stain 1604H + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Stain 1604H
	Maleic 20%Xylene
	Maleic nhũ hoá

	Độ thấm rút
	Thấm rút nhanh, bề mặt stain không có độ thịt nhựa
	Không thấm rút, bề mặt độ thịt nhựa nhiều
	Thấm rút kém, bề mặt độ thịt nhựa nhiều

	Thời gian khô
	10p khô hẳn
	10p khô hẳn
	Khoảng 15p

	Độ xù ghim
	Stain xù ghim nhiều
Sơn lót hoàn thiện bề mặt dựng ghim nhiều
	Stain ít xù ghim
Sơn lót hoàn thiện bề mặt ít dựng ghim
	Stain xù ghim tương đương 1604H
Sơn lót hoàn thiện bề mặt ít dựng ghim

	Độ sáng màu
	Sáng màu, nổi bật vân gỗ
	Chìm màu, không nổi bật vân gỗ
	Chìm màu, không nổi bật vân gỗ

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B


Maleic có tác dụng hạn chế dựng ghim gỗ, không có tác dụng làm sáng màu, nổi bật vân gỗ.
* Điều chỉnh giảm hàm lượng rắn Maleic
	STT
	Thành phần
	Mẫu M1

	1
	Maqua-20W
	100

	2
	Nước
	100

	3
	Cồn
	50

	TỔNG
	250g



Gỗ thông/tràm/cao su  Maleic M1 + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H, so sánh với 1604H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Stain 1604H
	Maleic Mẫu M1

	Độ thấm rút
	Thấm rút nhanh, bề mặt stain không có độ thịt nhựa
	Thấm rút nhanh, bề mặt stain có độ thịt tương đương 1604H

	Thời gian khô
	10p khô hẳn
	Khoảng 15p

	Độ xù ghim
	Stain xù ghim nhiều
Sơn lót hoàn thiện bề mặt dựng ghim nhiều
	Stain xù ghim tương đương 1604H
Sơn lót hoàn thiện bề mặt ít dựng ghim đáng kể so với 1604H

	Độ sáng màu
	Sáng màu, nổi bật vân gỗ
	Cải thiện độ sáng màu, đạt 8/10 so với 1604H

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B



 Maleic thấm rút tốt khiến hiệu quả chống dựng ghim càng tốt, tuy nhiên độ sáng màu stain chưa đạt
* Maleic nhũ hoá kết hợp với Shellac nhũ hoá
	STT
	Thành phần
	Mẫu M2

	1
	Maqua-20W
	100

	2
	Nước
	100

	3
	Shellac 5%
	40

	TỔNG
	240g



Gỗ thông/ cao su  Maleic M2 + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H, so sánh với Stain 220725 (RD)
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Stain 220725 (RD)
	Maleic +Shellac (M2)

	Độ thấm rút
	Thấm rút nhanh, bề mặt stain không có độ thịt nhựa
	Thấm rút nhanh, bề mặt stain có độ thịt kém hơn Stain 220725 (RD)

	Thời gian khô
	10p khô hẳn
	Khoảng 15p

	Độ xù ghim
	Stain rất ít xù ghim
Lót lần 1: xù ghim nhiều
Lót lần 2: bề mặt nhám tay, dựng ghim nhiều
	Stain xù ghim nhiều
Lót lần 1: Xù ghim tương đương mẫu 220725
Lót lần 2: bề mặt láng, dựng ghim rất ít, cải thiện đáng kể so với Stain 220725 RD

	Độ sáng màu
	Mẫu Maleic+shellac có độ sáng màu, nổi bật vân gỗ hơn Stain 220725 RD

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B


Maleic + Shellac giúp stain có độ sáng màu tốt, nổi bật được vân gỗ. Stain xù ghim nhiều nhưng sơn hoàn thiện bề mặt láng đẹp, chống dựng ghim gỗ tốt hơn mẫu 220725 RD
* Khả năng chống xì dầu của Maleic
Gỗ tràm  Maqua -20W  Lót trắng SW6 0909H
Gỗ tràm  2211H +3% TB  Lót trắng SW6 0909H
Gỗ tràm  Lót trắng SW6 0909H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Đối chứng
	2211H + 3% TB
	Maqua-20W

	Thời gian khô
	-
	60p
	60p

	Khả năng chống xì dầu
	[image: ]

Maqua có khả năng chống xì dầu gỗ tràm nhưng chưa tối ưu nhưa 2211H +3%TB




6. Kết luận
- Maleic nhũ hoá được trong nước, tạo màng chưa tốt, dùng Carbitol tạo màng tốt, nhựa trong suốt, dẻo dai.
-Maleic chống dựng ghim gỗ rất tốt, bề mặt nhựa càng thấm rút thì khả năng chống dựng ghim càng hiệu quả.
-Maleic không có khả năng làm sáng màu stain nhưng có độ trong tốt hơn Stain 220725 RD.
-Maleic nhũ hoá + Shellac nhũ hoá: làm sáng màu stain tốt + chống dựng gỗ tốt.
-Maleic nhũ hoá có thể chống được xì dầu gỗ tràm, nhưng chưa hiệu quả.
Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 04/08/2025
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